
HỆ ĐH-CĐ CQ HỆ B2, HC HỆ ĐTTX Hệ VLVH

1 Anh ngữ du lịch
Trắc nghiệm 
(chấm máy)

Trắc nghiệm 
(chấm máy)

Bắt đầu HK2/ 
NH.12-13

2 Cơ chất lỏng Tự luận Tự luận
Bắt đầu 

01/02/2013

3 Cơ học đất
Trắc nghiệm 
(chấm máy)

Trắc nghiệm 
(chấm máy)

Bắt đầu 
01/02/2013

4 Cơ học kết cấu (+BTL) Tự luận Tự luận
Bắt đầu 

01/02/2013

5 Công pháp quốc tế
Bắt đầu 

01/02/2013

6 Cú pháp – Hình thái học
Trắc nghiệm + Tự 

luận
Trắc nghiệm + Tự 

luận
Bắt đầu HK2/ 

NH.12-13

7 Đại cương văn hóa VN
Trắc nghiệm 
(chấm máy)

Trắc nghiệm 
(chấm máy)

Bắt đầu HK2/ 
NH.12-13

8 Đọc hiểu 1 Tự luận Tự luận
Bắt đầu HK2/ 

NH.12-13

9 Đường lối CM của ĐCSVN
Trắc nghiệm + Tự 

luận
Trắc nghiệm + Tự 

luận
Trắc nghiệm 
(chấm máy)

Trắc nghiệm + 
Tự luận

Bắt đầu NH.09-
10

10 Hành vi tổ chức
Trắc nghiệm 
(chấm máy)

Trắc nghiệm 
(chấm máy)

Bắt đầu 
12/11/2012

11 Hệ thống thông tin kế toán 1 (thi trên máy) Tự luận
Bắt đầu HK2/ 

NH.12-13

12 Hệ thống thông tin kế toán 2
Trắc nghiệm 
(chấm máy)

Bắt đầu HK2/ 
NH.12-13

13 Kế toán & lập báo cáo thuế
Trắc nghiệm 
(chấm máy)

Bắt đầu HK3/ 
NH.12-13

14 Kế toán doanh nghiệp, DN1
Trắc nghiệm 
(chấm máy)

Bắt đầu HK2/ 
NH.12-13

15 Kế toán đơn vị sự nghiệp
Trắc nghiệm 
(chấm máy)

Bắt đầu HK2/ 
NH.12-13

16 Kế toán ngân hàng
Trắc nghiệm 
(chấm máy)

Bắt đầu HK3/ 
NH.12-13

17 Kế toán tài chính 1
Trắc nghiệm 
(chấm máy)

Bắt đầu HK2/ 
NH.12-13

18 Kế toán tài chính 2
Trắc nghiệm 
(chấm máy)

Bắt đầu HK2/ 
NH.12-13

19 Kết cấu thép 1 (+BTL) Tự luận Tự luận
Bắt đầu 

01/02/2013

20 Kiểm soát nội bộ
Trắc nghiệm 
(chấm máy)

Bắt đầu HK3/ 
NH.12-13

21 Kiểm toán 1
Trắc nghiệm 
(chấm máy)

Bắt đầu HK2/ 
NH.12-13

22 Kiểm toán 2
Trắc nghiệm 
(chấm máy)

Bắt đầu HK3/ 
NH.12-13

23 Kiểm toán hoạt động
Trắc nghiệm 
(chấm máy)

Bắt đầu HK2/ 
NH.12-13

24 Kinh tế môi trường Bắt đầu 15/5/13

25 Kinh tế nông nghiệp & PTNT
Bắt đầu tháng 

7/13

26 Kinh tế phát triển
Bắt đầu tháng 

9/13

27 Kinh tế vi mô, vi mô 1
Trắc nghiệm 
(chấm máy)

Trắc nghiệm 
(chấm máy)

Bắt đầu NH.09-
10

28 Kinh tế vĩ mô, vĩ mô 1
Trắc nghiệm 
(chấm máy)

Trắc nghiệm 
(chấm máy)

Bắt đầu NH.09-
10

29 Kỹ thuật thi công
Trắc nghiệm 
(chấm máy)

Trắc nghiệm 
(chấm máy)

Bắt đầu 
01/02/2013

30 Lịch sử các học thuyết kinh tế
Trắc nghiệm + Tự 

luận
Trắc nghiệm + Tự 

luận
Trắc nghiệm 
(chấm máy)

Trắc nghiệm + 
Tự luận

Bắt đầu 
01/5/2012

31 Lịch sử NN và pháp luật VN
Bắt đầu 

01/01/2013

32 Luật cạnh tranh
Bắt đầu tháng 

9/13

33 Luật Dân sự 1
Bắt đầu tháng 

8/13

Trắc nghiệm
(chấm máy)

STT MÔN HỌC
HÌNH THỨC THI

GHI CHÚ

Trắc nghiệm
(chấm máy)

Tự luận

Trắc nghiệm
(chấm máy)

Tự luận

Tự luận

Trắc nghiệm + Tự luận

Tự luận

Tự luận

Tự luận

Tự luận

Tự luận

Trắc nghiệm
(chấm máy)
Trắc nghiệm
(chấm máy)
Trắc nghiệm
(chấm máy)

Tự luận

Tự luận

Tự luận



34 Luật Dân sự 2
Bắt đầu tháng 

9/13

35 Luật Hiến pháp
Bắt đầu 

01/01/2013

36 Luật Hình sự 1
Bắt đầu 

01/01/2013

37 Luật Hình sự 2
Bắt đầu 

01/01/2013

38
Luật kinh tế
(Luật kinh doanh)

Trắc nghiệm 
(chấm máy)

Trắc nghiệm 
(chấm máy)

Bắt đầu 
01/02/2013

39 Luật Môi trường Bắt đầu 15/5/13

40 Luật thương mại quốc tế
Bắt đầu tháng 

6/13

41 Luật Tố tụng dân sự
Bắt đầu 

01/01/2013

42 Luật Tố tụng hình sự Bắt đầu 15/5/13

43 Mạng điện khu xây dựng Tự luận Tự luận
Bắt đầu 

01/02/2013

44 Marketing căn bản
Trắc nghiệm 
(chấm máy)

Trắc nghiệm 
(chấm máy)

Bắt đầu NH.09-
10

45 Nghiệp vụ ngoại thương Tự luận Tự luận
Bắt đầu tháng 

9/13

46 Nghiệp vụ NHTM (4 TC)
Trắc nghiệm + Tự 

luận
Trắc nghiệm + Tự 

luận
Bắt đầu HK1/ 

NH.13-14

47 Nghiệp vụ NHTM (ĐTĐB)
Tự luận (hoặc 
Trắc nghiệm)

Bắt đầu HK1/ 
NH.13-14

48 Ngữ âm – Âm vị
Trắc nghiệm 
(chấm máy)

Trắc nghiệm 
(chấm máy)

Bắt đầu HK2/ 
NH.12-13

49 Ngữ nghĩa học
Trắc nghiệm + Tự 

luận
Trắc nghiệm + Tự 

luận
Bắt đầu HK2/ 

NH.12-13

50 Nguyên lý kế toán
Trắc nghiệm 
(chấm máy)

Bắt đầu HK2/ 
NH.12-13

51 Nhân học đại cương
Trắc nghiệm 
(chấm máy)

Trắc nghiệm 
(chấm máy)

Bắt đầu HK2/ 
NH.12-13

52
Những Nguyên lý CB của CN Mác-Lê Phần
1, Phần 2

Trắc nghiệm + Tự 
luận

Trắc nghiệm + Tự 
luận

Trắc nghiệm 
(chấm máy)

Trắc nghiệm + 
Tự luận

Bắt đầu NH.09-
10

53 Phân tích & đầu tư chứng khoán (3 TC)
Trắc nghiệm + Tự 

luận
Trắc nghiệm + Tự 

luận
Bắt đầu HK1/ 

NH.13-14

54 Phân tích báo cáo tài chính (3 TC)
Trắc nghiệm 
(chấm máy)

Trắc nghiệm 
(chấm máy)

Bắt đầu HK1/ 
NH.13-14

55 Phân tích định lượng trong quản trị (ĐTĐB) Tự luận
Bắt đầu HK1/ 

NH.13-14

56 Pháp luật đại cương
Trắc nghiệm 
(chấm máy)

Trắc nghiệm 
(chấm máy)

Bắt đầu NH.09-
10

57 Phương pháp giảng dạy TA 1
Trắc nghiệm 
(chấm máy)

Trắc nghiệm 
(chấm máy)

Bắt đầu HK2/ 
NH.12-13

58 Phương pháp giảng dạy TA 2 Tự luận Tự luận
Bắt đầu HK2/ 

NH.12-13

59 Quan hệ công chúng
Trắc nghiệm 
(chấm máy)

Trắc nghiệm 
(chấm máy)

Bắt đầu 
01/5/2012

60 Quản trị chiến lược
Trắc nghiệm 
(chấm máy)

Trắc nghiệm 
(chấm máy)

Bắt đầu 
01/5/2012

61 Quản trị dự án (QTKD)
Trắc nghiệm 
(chấm máy)

Trắc nghiệm 
(chấm máy)

Bắt đầu 
01/5/2012

62 Quản trị học (ĐTĐB) Tự luận
Bắt đầu HK1/ 

NH.13-14

63 Quản trị Marketing (ĐTĐB) Tự luận
Bắt đầu HK1/ 

NH.13-14

64
Quản trị nhân lực
(Quản trị nhân sự)

Trắc nghiệm 
(chấm máy)

Trắc nghiệm 
(chấm máy)

Bắt đầu 
01/5/2012

65 Quản trị NHTM (3 TC) Tự luận Tự luận
Bắt đầu HK1/ 

NH.13-14

66 Quản trị thương hiệu
Trắc nghiệm 
(chấm máy)

Trắc nghiệm 
(chấm máy)

Bắt đầu 
05/9/2012

67 Quản trị vận hành
Trắc nghiệm 
(chấm máy)

Trắc nghiệm 
(chấm máy)

Bắt đầu 
05/9/2012

68 Sức bền vật liệu 1 Tự luận Tự luận
Bắt đầu tháng 

9/13

Tự luận

Tự luận

Trắc nghiệm + Tự luận

Tự luận

Tự luận

Trắc nghiệm
(chấm máy)

Tự luận

Tự luận

Tự luận

Tự luận

Tự luận

Trắc nghiệm
(chấm máy)

Trắc nghiệm
(chấm máy)

Trắc nghiệm
(chấm máy)

Trắc nghiệm
(chấm máy)
Trắc nghiệm
(chấm máy)

Trắc nghiệm
(chấm máy)

Trắc nghiệm
(chấm máy)
Trắc nghiệm
(chấm máy)
Trắc nghiệm
(chấm máy)

Trắc nghiệm
(chấm máy)

Trắc nghiệm
(chấm máy)
Trắc nghiệm
(chấm máy)

Tự luận



69 Tài chính quốc tế (3 TC)
Trắc nghiệm + Tự 

luận
Trắc nghiệm + Tự 

luận
Bắt đầu HK1/ 

NH.13-14

70 Thị trường chứng khoán (3 TC)
Trắc nghiệm 
(chấm máy)

Trắc nghiệm 
(chấm máy)

Bắt đầu HK1/ 
NH.13-14

71 Thống kê ứng dụng trong KD Tự luận Tự luận
Bắt đầu tháng 

9/13

72 Thuế (3 TC)
Trắc nghiệm + Tự 

luận
Trắc nghiệm + Tự 

luận
Bắt đầu HK1/ 

NH.13-14

73 Thủy văn công trình Tự luận Tự luận
Bắt đầu 

01/02/2013

74 Toán cao cấp C1
Trắc nghiệm 
(chấm máy)

Trắc nghiệm 
(chấm máy)

Bắt đầu 
05/9/2013

75 Tổ chức & quản lý thi công Tự luận Tự luận
Bắt đầu 

01/02/2013

76 Tư pháp quốc tế
Bắt đầu tháng 

6/13

77 Tư tưởng Hồ Chí Minh
Trắc nghiệm + Tự 

luận
Trắc nghiệm + Tự 

luận
Tự luận

Trắc nghiệm + 
Tự luận

Bắt đầu 
01/5/2012

78 Vật liệu xây dựng Tự luận Tự luận
Bắt đầu 

01/02/2013

79 Viết 1 Tự luận
Bắt đầu HK2/ 

NH.12-13

80 Viết 2 Tự luận
Bắt đầu HK2/ 

NH.12-13

81 Viết 3
Bắt đầu HK2/ 

NH.12-13

Trắc nghiệm
(chấm máy)

Trắc nghiệm
(chấm máy)

Tự luận

Tự luận

Trắc nghiệm
(chấm máy)

Tự luận

Tự luận

Tự luận

Tự luận

Tự luận


